
 
 

UBND QUẬN BÌNH THẠNH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 77/QĐ-BH Bình Thạnh, ngày 15 tháng 8 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo từ Khối 1 đến Khối 5 

Được lựa chọn sử dụng tại Trường Tiểu học Bình Hòa 
Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA  

Căn cứ Thông tư 21/2014/BGDĐT, ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

giáo dục và đào tạo Về thông tư quy định về quản lý và sử dụng xuất bản 

phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 3124/GDĐT-TH, ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở 

giáo dục và đào tạo về Hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

trường Tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 1711/ QĐ-UBND, ngày 05 tháng 05 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2023-2024 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 670/GDĐT-TH, ngày 06 tháng 07 năm 2022 của 

Phòng giáo dục và Đào tạo về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT, 

ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 

Theo biên bản thẩm định và đề xuất của Hội đồng lựa chọn đề xuất danh 

mục xuất bản phẩm tham khảo từ khối 1 đến khối 5, năm học 2024 - 2025 của 

trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục xuất bản phẩm tham 

khảo cho các môn học từ khối 1 đến khối 5 sử dụng trong nhà trường năm học 

2024 - 2025. 



 
 

Điều 2. Giáo viên và cán bộ quản lý không được lạm dụng vị trí công tác 

của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh 

hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 4 
 - Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM LỚP  1  
( Đính kèm Quyết định số 77/QĐ-BH ngày 15 tháng 8 năm 2024). 

 

STT Tên sách 
Bộ sách 

( Tác giả) 
Nhà xuất 

bản  

1 Vở bài tập Tiếng việt tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà 
xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

2 Vở bài tập Tiếng việt tập 2 

3 Vở bài tập Toán tập 1 

4 Vở bài tập Toán tập 2 

5 Vở tập viết tập 1 

6 Vở tập viết tập 2 

7 Vở bài tập Mĩ thuật 1 

8 
Tiếng Anh 1 – Family and Friends 
- National Edition (S.B.) 

9 
Tiếng Anh 1 – Family and Friends 
- National Edition (W.B.) 

10 Major Star 1 

Lê Quý Mai 
Huyền (Chủ biên), 

Huỳnh Thị Vân 
Anh, Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 

11 Luyện tập Tin học 1 
Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng,… 
 

12 Major Science 1 

Lê Quý Mai 
Huyền (Chủ biên), 

Huỳnh Thị Vân 
Anh, Phạm Khánh 

Minh 

13 Major Math 1 

Lê Quý Mai 
Huyền (Chủ biên), 

Huỳnh Thị Vân 
Anh, Phạm Khánh 

Minh 
  

Danh sách này có 13 xuất bản phẩm tham khảo lớp 1 được sử dụng trong 
nhà trường năm học 2023-2024. 

 
 

 



 
 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM LỚP  2  
( Đính kèm Quyết định số 77/QĐ-BH ngày 15 tháng 8 năm 2024). 

 

STT Tên sách 
Bộ sách 

( Tác giả) 
Nhà xuất 

bản  

1 Vở bài tập Tiếng việt tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà 
xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

2 Vở bài tập Tiếng việt tập 2 

3 Vở bài tập Toán tập 1 

4 Vở bài tập Toán tập 2 

5 Vở bài tập Mĩ thuật 2 

6 
Tiếng Anh 2 – Family and Friends - 
National Edition (S.B.) 

7 
Tiếng Anh 2 – Family and Friends - 
National Edition (W.B.) 

8  Major Star 2 

Lê Quý Mai Huyền 
(Chủ biên), Huỳnh 

Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

9 Luyện tập Tin học 2 Tập 1 Nguyễn Minh 
Thiên Hoàng,… 

 10 Luyện tập Tin học 2 Tập 2 

11 Major Science 2 

Lê Quý Mai Huyền 
(Chủ biên), Huỳnh 
Thị Vân Anh, Đỗ 

Quốc Khánh 

12 Major Math 2 

Lê Quý Mai Huyền 
(Chủ biên), Huỳnh 
Thị Vân Anh, Trọng 

Đạt 
 

Danh sách này có 12 xuất bản phẩm tham khảo lớp 2 được sử dụng trong 
nhà trường năm học 2024 -2025. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM LỚP  3 
( Đính kèm Quyết định số 77/QĐ-BH ngày 15 tháng 8 năm 2024). 

STT Tên sách 
Bộ sách 

( Tác giả) 
Nhà xuất bản  

1 Vở bài tập Tiếng việt tập 1 

Chân trời 
sáng tạo 

Nhà 
xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

2 Vở bài tập Tiếng việt tập 2 

3 Vở bài tập Toán tập 1 

4 Vở bài tập Toán tập 2 

5 Tập viết 3 

6 Vở bài tập Mĩ thuật 3 

7 Major Science 3 

Lê Quý Mai Huyền 
(Chủ biên), Huỳnh 
Thị Vân Anh, Lê Bá 

Cường 

8 Major Math 3 

Lê Quý Mai Huyền 
(Chủ biên), Huỳnh 
Thị Vân Anh, Lê Bá 

Cường 
 

Danh sách này có 08 xuất bản phẩm tham khảo lớp 3 được sử dụng trong 
nhà trường năm học 2024 - 2025. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM LỚP  4 
( Đính kèm Quyết định số 77/QĐ-BH ngày 15 tháng 8 năm 2024). 

STT Tên sách Bộ sách Nhà xuất bản 

1 Vở bài tập Tiếng Việt  4 T1 
Chân trời  
sáng tạo 

 

Nhà 
xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

2 Vở bài tập Tiếng Việt 4 T2 

3 Vở bài tập Mĩ thuật 4 

4 Major Science 4 

Lê Quý Mai 
Huyền (Chủ 

biên), Trương 
Văn Ánh, 

Huỳnh Thị Vân 
Anh, Nguyễn 

Thị Thanh 
Huyền 

 

5 Major Math 4 

Lê Quý Mai 
Huyền (Chủ 

biên), Trương 
Văn Ánh, 

Nguyễn Thị 
Ngọc Bích, Lê 

Bá Cường 

 

 
Danh sách này có 05 xuất bản phẩm tham khảo lớp 4 được sử dụng trong 

nhà trường năm học 2024 - 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM LỚP  5 
( Đính kèm Quyết định số 77/QĐ-BH ngày 15 tháng 8 năm 2024). 

 

STT Tên sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Vở bài tập Tiếng Việt  5 T1 

Nhà 
xuất bản 
Giáo dục 
Việt Nam 

 

 

2 Vở bài tập Tiếng Việt 5 T2 

3 Vở bài tập Toán 5 T1 

4 Vở bài tập Toán 5 T2 

5 Luyện tập Mĩ thuật 5 T1 

6 Luyện tập Mĩ thuật 5 T2 

7 Luyện tập Tin học 5 tập 1 

8 Luyện tập Tin học 5 tập 2 

  
Danh sách này có 08 xuất bản phẩm tham khảo lớp 5 được sử dụng trong 

nhà trường năm học 2024 - 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


